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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC PHÂN CẤP TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng trong dự thảo Quyết định quy định quản lý chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định), kết quả như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Việc xây dựng dự thảo Quyết định diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi quan trọng về chính sách và pháp luật. Trung ương và tỉnh Lai Châu đã đề ra các chủ trương lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu cải cách mạnh mẽ quản lý nhiệm vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp giao quyền tự chủ và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện” là nhiệm vụ trọng tâm và “Phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số” là khâu đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ngoài định hướng chính sách, khung pháp lý về lĩnh vực này cũng có sự thay đổi căn bản. Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/10/2025) và Nghị định số 267/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đã được ban hành, mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Những văn bản mới trao thẩm quyền cho địa phương ban hành quy định chi tiết về trình tự, thủ tục quản lý chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai, Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu; Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu - vốn dựa trên Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn cũ (Luật khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13) - nay không còn phù hợp vì các cơ sở pháp lý chủ yếu đã hết hiệu lực. Luật mới cũng mở rộng đối tượng điều chỉnh đến “chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” và “nhiệm vụ đổi mới sáng tạo”, những nội dung chưa được quy định trong Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND, Quyết định 56/2024/QĐ-UBND, Quyết định 57/2024/QĐ-UBND. Trong bối cảnh đó, việc ban hành một Quyết định mới thay thế Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND, Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND, Quyết định 56/2024/QĐ-UBND và Quyết định 57/2024/QĐ-UBND là hết sức cần thiết.

Bên cạnh yếu tố pháp lý chuyên ngành, từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 mô hình chính quyền địa phương 3 cấp được thay thế bằng chính quyền địa phương 2 cấp, bỏ cấp huyện. Cho nên, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh phải quy định rõ đối tượng áp dụng trong địa bàn mới sau sắp xếp. Vì vậy, dự thảo Quyết định được xây dựng không chỉ để cập nhật nội dung theo luật mới mà còn để khẳng định rõ đối tượng áp dụng trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tóm lại, dự thảo Quyết định được soạn thảo trong bối cảnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cập nhật khung pháp luật mới và đáp ứng tình hình thực tiễn của Tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì soạn thảo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1818/UBND-VX ngày 18/3/2025. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định tuân thủ Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật: đã xin ý kiến các sở, ban ngành liên quan và tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá

Việc đánh giá được thực hiện nhằm bảo đảm dự thảo Quyết định đáp ứng các yêu cầu đặt ra về tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả trên các phương diện cụ thể theo luật định. Cụ thể, cần xem xét dự thảo có đơn giản hóa thủ tục hành chính hay không, phân cấp, phân quyền hợp lý hay chưa, các quy định đề ra có thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như mong muốn hay không. Mục đích của đánh giá là nhận diện đầy đủ tác động của từng nội dung này, bảo đảm văn bản khi ban hành khả thi, phù hợp thực tiễn, không tạo gánh nặng không cần thiết tổ chức, doanh nghiệp và thống nhất với chủ trương, quy định pháp luật hiện hành. Việc đánh giá tuân thủ quy định của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đảm bảo tính khách quan, toàn diện. Kết quả đánh giá sẽ làm cơ sở để hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính

- Dự thảo Quyết định về cơ bản không đặt ra thủ tục hành chính mới nào ngoài các quy trình đã được pháp luật chuyên ngành quy định. Trình tự, thủ tục liên quan đến quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong dự thảo là sự cụ thể hóa các quy định tại Luật và Nghị định cấp trên. Dự thảo Quy định bổ sung phạm vi quản lý đối với “chương trình” và “nhiệm vụ đổi mới sáng tạo”, nhưng việc này chỉ mở rộng đối tượng quản lý chứ không phát sinh thêm thủ tục hành chính độc lập. Các bước triển khai nhiệm vụ (thông báo đề xuất, tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định kinh phí, phê duyệt nhiệm vụ, v.v.) vẫn được thực hiện theo quy trình nội bộ đã có và phù hợp với Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN, không yêu cầu thêm giấy tờ hay yêu cầu hành chính nào mới đối với tổ chức, cá nhân tham gia.

- Dự thảo loại trừ một số nội dung ra khỏi phạm vi điều chỉnh, nhờ đó tránh trùng lặp thủ tục hành chính với cấp quốc gia. Cụ thể, các nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay và hỗ trợ qua phiếu hỗ trợ tài chính (theo Điều 20 - 24 Nghị định 268/2025/NĐ-CP) không được quy định trong Quyết định mới, vì các nhiệm vụ này đã được triển khai theo thủ tục hành chính do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Như vậy, Tỉnh không ban hành thêm thủ tục hành chính riêng cho những nội dung đã có quy trình ở cấp bộ, góp phần đơn giản hóa thủ tục, tránh gây chồng chéo cho người dân và doanh nghiệp.

- Sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp: Các thủ tục/quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định trong dự thảo là cần thiết để đảm bảo thực thi các nhiệm vụ theo quy định pháp luật mới. Việc ban hành Quy định địa phương chi tiết là yêu cầu bắt buộc để thực hiện Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 và Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ở cấp tỉnh. Từng bước thủ tục (từ thông báo tuyển chọn đến nghiệm thu, đánh giá kết quả) được thiết kế thống nhất, phù hợp với hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tính hợp pháp. Đồng thời, dự thảo đã điều chỉnh hợp lý một số trình tự so với Quy định cũ nhằm đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện. Ví dụ: phân tách rõ quy trình đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ và nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý (quy định về cập nhật, khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo). Những điều chỉnh này làm cho thủ tục minh bạch, thuận tiện hơn, phù hợp tinh thần cải cách hành chính.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: Dự thảo Quyết định về cơ bản không làm tăng chi phí tuân thủ đối với tổ chức, cá nhân tham gia nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các hồ sơ, biểu mẫu cần nộp khi đặt hàng nhiệm vụ hoặc tham gia xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ vẫn tương tự quy định trước đây (được Bộ KH&CN ban hành thống nhất). Việc ứng dụng hệ thống thông tin quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ giúp giảm chi phí đi lại, thời gian thực hiện thủ tục do có thể nộp hồ sơ, tra cứu, báo cáo kết quả trực tuyến. Nhìn chung, chi phí thực hiện thủ tục để tham gia các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo dự thảo ổn định hoặc thấp hơn so với trước.

2. Việc phân quyền, phân cấp

a) Sự cần thiết của việc phân quyền, phân cấp: Dự thảo Quyết định đã bổ sung các quy định rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Tỉnh. Đây là nội dung cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương giao quyền, nâng cao tính chủ động của cơ quan thực thi. Theo quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép phân cấp cho cơ quan, tổ chức trực thuộc để quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp yêu cầu thực tiễn. Thực tiễn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Tỉnh thời gian qua cho thấy nhu cầu phải trao thẩm quyền quản lý, triển khai nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên trách, nhằm giảm tải cho cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Do đó, dự thảo đưa ra phương án phân cấp là hoàn toàn hợp lý, phù hợp xu hướng quản trị hiện đại và quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy.

b) Thẩm quyền và nội dung phân cấp: Trong dự thảo Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; làm cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước của Tỉnh. Nội dung phân cấp được quy định tại Điều 3 dự thảo Quyết định.

c) Điều kiện bảo đảm thực hiện phân cấp: Việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ nhằm bảo đảm việc phân cấp diễn ra thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò đầu mối theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn và tổng hợp chung. Như vậy, các điều kiện về nhân lực, báo cáo… đã được thiết lập, giúp việc phân quyền, phân cấp triển khai hiệu quả trong thực tế.

d) Kiểm tra, giám sát sau phân cấp: Dù phân cấp nhiều nội dung cho Sở Khoa học và Công nghệ, dự thảo vẫn bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các công việc: phê duyệt thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phê duyệt kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Dự thảo Quyết định yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo triển khai trên địa bàn tỉnh. Có thể nói, phân quyền, phân cấp trong dự thảo Quyết định là phù hợp và cần thiết, vừa phát huy tính chủ động của đơn vị trực tiếp triển khai vừa giữ được sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, đúng theo tinh thần các văn bản Trung ương cho phép địa phương phân cấp quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

III. PHỤ LỤC (nếu có): Không.
